
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH VẠN PHÁT

HỆ THỐNG SIÊU THỊ SƠN CHÍNH HÃNG PAINTMART

Chi nhánh 1: 439/13 Lê Văn Quới, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Chi nhánh 2: D10/8 Ấp 4, Quốc lộ 1A, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Chi nhánh 3: 130 Nguyễn Ảnh Thủ, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh

Website:  paintmart.vn   Tổng Đài: 1900 234 535

Hotline: 0902 359 377/ 0934 060 067 .  Điện thoại: 02866 810 415

Tính năng 
Sơn gốc,

 màu 
Bao bì 

GIÁ 

TIÊU CHUẨN

GIÁ BÁN  

NIÊM YẾT

(lít/kg) (VND) PAITNMART

1L 621,000 43% 351,475                

5L 2,804,000 44% 1,565,700             

1L 621,000 43% 351,475                

5L 2,804,000 44% 1,565,700             

1L 568,000 47% 301,760                

5L 2,544,000 47% 1,357,100             

15L 7,250,000 47% 3,855,640             

1L 568,000 47% 301,760                

5L 2,544,000 47% 1,357,100             

15L 7,250,000 47% 3,855,640             

1L 454,000 43% 257,085                

5L 2,045,000 43% 1,159,710             

15L 5,828,000 44% 3,289,470             

1L 454,000 43% 257,085                

5L 2,045,000 43% 1,159,710             

15L 5,828,000 44% 3,289,470             

5L 1,498,000 48% 785,400                

15L 4,220,000 47% 2,245,700             

5L 1,544,000 46% 840,420                

15L 4,428,000 46% 2,390,760             

BẢNG GIÁ SƠN DULUX PAINTMART
(Áp dụng cho khách hàng là nhà thầu thân thiết, công trình mua hàng tại PaintMart  từ ngày 1/7/2023 )

GỐC

PHA MÀU

Sơn nước ngoại thất

DULUX INSPIRE

Bề mặt mờ - Z98

GỐC

PHA MÀU

Sơn nước ngoại thất

DULUX INSPIRE

Bề mặt bóng - 79AB

GỐC

PHA MÀU

Sơn nước ngoại thất cao cấp 

DULUX WEATHERSHIELD COLOUR 

PROTECT

Bề mặt mờ - E015

GỐC

PHA MÀU

Sơn nước ngoại thất cao cấp 

DULUX WEATHERSHIELD COLOUR 

PROTECT

Bề mặt Bóng - E023

GỐC

PHA MÀU

 CK SO VỚI 

GIÁ LẺ 

CÁC SẢN PHẨM SƠN NGOÀI TRỜI

Sơn nước ngoại thất siêu cao cấp 

DULUX WEATHERSHIELD 

Bề mặt mờ - BJ8

GỐC

PHA MÀU

Sơn nước ngoại thất siêu cao cấp 

DULUX WEATHERSHIELD 

Bề mặt bóng - BJ9

GỐC

PHA MÀU

Sơn nước ngoại thất siêu cao cấp DULUX 

WEATHERSHIELD POWERFLEXX Bề mặt 

mờ - GJ8

GỐC

PHA MÀU

Sơn nước ngoại thất siêu cao cấp 

DULUX WEATHERSHIELD 

POWERFLEXX

Bề mặt bóng - GJ8B

Trang 1



Sơn nước nội thất sinh học siêu cao cấp 

DULUX BETTER LIVING AIR CLEAN

Siêu Bóng - C896B

GỐC

PHA MÀU
5L 2,061,000 41% 1,207,560             

1L 444,000 42% 257,520                

5L 2,190,000 44% 1,225,830             

1L 423,000 42% 245,340                

5L 2,081,000 44% 1,166,670             

1L 415,000 39% 253,170                

5L 2,074,000 43% 1,178,850             

15L 5,896,000 43% 3,382,560             

1L 398,000 40% 238,425                

5L 1,993,000 44% 1,109,250             

15L 5,664,000 44% 3,162,000             

1L 243,000 33% 162,000                

5L 1,210,500 38% 748,000                

15L 3,393,000 37% 2,132,000             

1L 231,000 33% 154,000                

5L 1,156,500 39% 710,500                

15L 3,222,000 37% 2,038,000             

1L 230,000 40% 137,700                

5L 1,153,000 45% 635,400                

15L 3,175,000 44% 1,782,000             

18L

bán đến khi 

hết hàng

3,896,000 46% 2,106,900             

1L 219,000 42% 127,020                

5L 1,098,000 47% 584,640                

15L 3,030,000 44% 1,694,700             

5L 845,000 43% 481,950                

15L 2,408,000 42% 1,385,100             

18L

bán đến khi 

hết hàng

2,838,000 44% 1,601,100             

Sơn nước nội thất 

DULUX INSPIRE

Bề mặt bóng - 39AB

GỐC

PHA MÀU

Sơn nước nội thất cao cấp

DULUX EASYCLEAN

LAU CHÙI HIỆU QUẢ

Bề mặt bóng - A991B

GỐC

PHA MÀU

Sơn nước nội thất cao cấp

DULUX EASYCLEAN

LAU CHÙI HIỆU QUẢ

Bề mặt mờ - A991

GỐC

PHA MÀU

Sơn nước nội thất cao cấp

DULUX EASYCLEAN

CHỐNG BÁM BẨN- KHÁNG VIRUS

Bề mặt bóng - E017B

GỐC

PHA MÀU

Sơn nước nội thất cao cấp

DULUX EASYCLEAN

CHỐNG BÁM BẨN- KHÁNG VIRUS

Bề mặt mờ - E016M

GỐC

PHA MÀU

Sơn nước nội thất siêu cao cấp

DULUX AMBIANCE 5 IN 1 DIAMOND 

GLOW

Siêu bóng - 66AB

GỐC

PHA MÀU

Sơn nước nội thất siêu cao cấp

DULUX AMBIANCE 5 IN 1 PEARL GLOW

bóng mờ - 66A

GỐC

PHA MÀU

CÁC SẢN PHẨM SƠN TRONG NHÀ

Sơn nước nội thất siêu cao cấp

DULUX AMBIANCE 5 IN 1 SUPERFLEXX

Siêu bóng - Z611B

GỐC

PHA MÀU

Sơn nước nội thất siêu cao cấp

DULUX AMBIANCE 5 IN 1 SUPERFLEXX

Bóng mờ - Z611

GỐC

PHA MÀU

Trang 2



5L 804,000 43% 457,200                

15L 2,296,500 43% 1,315,800             

18L

bán đến khi 

hết hàng

2,707,000 44% 1,520,550             

5L 1,326,000 37% 834,700                

18L 4,586,000 37% 2,887,025             

5L 1,206,000 39% 732,260                

18L 4,168,000 39% 2,531,340             

5L 956,000 37% 601,800                

18L 3,277,000 37% 2,062,950             

5L 869,000 39% 527,260                

18L 2,979,000 39% 1,808,920             

Bột trét tường cao cấp trong nhà và ngoài trời

DULUX - A502 - 29133
40KG 666,000 26% 493,000                

Bột trét tường trong nhà Dulux - B347 40KG 493,500 26% 365,000                

6KG 1,363,000 33% 908,100                

20KG 4,295,000 33% 2,862,900             

6KG 1,392,000 33% 927,900                

20KG 4,414,000 33% 2,942,100             

6KG 1,274,000 33% 848,700                

20KG 4,010,000 33% 2,673,000             

6KG 929,000 33% 618,750                

20KG 2,800,000 33% 1,866,150             

Ghi chú:

Bảng giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% 

Bảng giá đã phát hành trước đây không còn hiệu lực 

Thời gian hiệu lực của bảng giá có thể thay đổi theo chính sách bán hàng của Công ty 

Đối với hàng màu giá sơn sẽ phát sinh thêm 

Chất chống thấm TƯỜNG 

DULUX AQUATECH - C8033

(Chống thấm tường pha xi măng hiệu quả)

Sơn lót ngoại thất cao cấp ngoài trời

DULUX WEATHERSHIELD Chống kiềm - 

A936

Sơn lót nội thất siêu cao cấp

DULUX SUPERSEALER - Z505

Sơn lót cao cấp trong nhà

DULUX A934-75007

CÁC SẢN PHẨM BỘT TRÉT

CÁC SẢN PHẨM CHỐNG THẤM

Chất chống thấm MÀU

DULUX AQUATECH FLEX - W759

(Sơn chống thấm màu)

Xám Đậm 

70619

Xám nhạt 70620

Chất chống thấm SÀN

DULUX  AQUATECH MAX - V910

(Chất chống thấm SÀN cao cấp)

Sơn nước nội thất 

DULUX INSPIRE

Bề mặt mờ - 39A

GỐC

PHA MÀU

CÁC SẢN PHẨM SƠN LÓT

Sơn lót ngoại thất siêu cao cấp

DULUX WEATHERSHIELD 

POWERSEALER - Z060

Chất chống thấm TƯỜNG CAO CẤP

DULUX WEATHERSHIELD - Y65

(Chống thấm tường pha xi măng cao cấp)

Trang 3


